Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Quy định quản lý nhà nước về giá kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh)

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ

A/ Danh mục do Chính phủ quy định:

1- Xăng, dầu; 

2- Xi măng; 

3- Thép xây dựng;

4- Khí dầu mỏ hóa lỏng-LPG; 

5- Phân bón hóa học: phân U rê, DAP, NPK, phân Lân;

6- Thuốc bảo vệ thực vật: (tên gốc và tên thương mại) 

+ Thuốc trừ sâu: Fenobucarb (min 96%), Etofenrox (min 96%), Buprofezin (min 98%), Imiđaclorpi (min 96%), Fipronil (min 96%);
 

+ Thuốc trừ bệnh: Isoprothiolane (min 96%), Tricyclazole (min 95%), Kasugamycin (min 70%);

+ Thuốc trừ cỏ: Glyphosate (min 95%), Pretilachlor, Quynclorac (min 99%).

7- Thuốc thú y: Vac xin lở mồm long móng; vac xin cúm gia cầm; các loại kháng sinh: Oxytetracycline, Ampicilline, Tylosin, Enrofloxacin dạng thuốc tiêm, thuốc viên, thuốc bột (tên gốc và tên thương mại), Oxytetracycline dạng bột trộn thức ăn gia súc.

8- Muối ăn do các doanh nghiệp kinh doanh đăng ký;
9- Sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi; 
10- Đường ăn: đường trắng và đường tinh luyện;
11- Thóc, gạo do các doanh nghiệp kinh doanh đăng ký; 
12- Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng; 
13- Thức ăn chăn nuôi gia súc: 

+ Ngô, đậu tương, khô dầu đậu tương do các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi đăng ký;

+ Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc dùng cho chăn nuôi lợn thịt và gà thịt;

+ Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng để nuôi cá tra, cá ba sa (số 5) có khối lượng từ 200g/con đến 500g/con;
+ Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng để nuôi tôm sú (số 5) có khối lượng từ 10g/con đến 20g/con.

14- Than;
15- Sách giáo khoa;
16- Giấy: giấy in, giấy in báo, giấy viết;
17- Dịch vụ bưu chính viễn thông theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007.

B/ Danh mục do UBND tỉnh quy định:
1- Dầu ăn;

2- Mỳ ăn liền và các sản phẩm tương đương;

3- Tấm lợp các loại;

4- Dịch vụ lưu trú.
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